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 HƯỚNG DẪN CHẤM

A. TRẮC NGHIỆM (0,33 điểm/câu)
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B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tính tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc, Nhật Bản qua các năm đã cho ( lấy năm 1980 = 100%)   
	1,0





	
	Bảng tốc độ tăng trưởng của GDP Trung Quốc, Nhật Bản qua các năm
(đơn vị: %)
	Quốc gia
	1980
	1990
	2010
	2015
	2016

	Trung Quốc
	100
	130,9
	1982,6
	3625,9
	3758,0

	Nhật Bản 
	100
	285,6
	505,9
	404,1
	398,2



	

	
	HS có thể trình bày kết quả không theo bảng, nhưng phải đúng tất cả và có đơn vị cho 1 điểm. Nếu sai 1 số liệu, hoặc không có đơn vị thì trừ 0,25 điểm
	

	2
	Nhận xét, giải thích
	2,0

	
	Nhận xét
	1,5

	
	[bookmark: _GoBack]- Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc và Nhật Bản từ 1980 đến 2016 đều có xu hướng tăng, nhưng tốc độ tăng không giống nhau    
	0,5

	
	- GDP của Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng liên tục và nhanh hơn (dẫn chứng) .
	0,5

	
	- GDP của Nhật  có tốc độ tăng trưởng không liên tục và chậm hơn  (dẫn chứng) .
	0,5

	
	Không có dẫn chứng thì chỉ cho 0,25 đ/ 1 ý nhận xét đúng
	

	
	Giải thích
	0,5

	
	Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh hơn Nhật Bản là do
	

	
	Đây là nền kinh tế trẻ, phát triển theo chiều rộng, có nhiều nguồn lực để phát triển.
	0,25

	
	Kết quả công cuộc hiện đại hóa đất nước, ổn định xã hội, mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài.
	0,25

	Học sinh có thể trình bày không theo đáp án nhưng đảm bảo nội dung vẫn cho điểm tối đa.
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